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TỈNH GIA LAI
-------
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	Số: 486/QĐ-UBND
	Gia Lai, ngày 14 tháng 8 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
V/V GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai;
Căn cứ các Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ngân sách trung ương); 570/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo);
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 158/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2023,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn bổ sung là 404.135 triệu đồng (Có các Phụ lục I, I.A, I.B, I.C kèm theo).
Điều 2. Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao tại Điều 1 Quyết định này:
a) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.
b) Tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án.
c) Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan, đảm bảo quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích.
d) Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Kiểm toán nhà nước khu vực XII;
- Đoàn ĐBQH tỉnh ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, NL, CNXD, KGVX, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trương Hải Long


 
Phụ lục I
BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn
	Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

	 
	TỔNG SỐ
	404.135

	I
	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	404.135

	1
	Vốn trong nước
	50.000

	2
	Vốn nước ngoài
	354.135


 
Phụ lục I.A
BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 PHÂN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
(Kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
	Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
	Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	Vốn trong nước
	Vốn nước ngoài

	 
	TỔNG SỐ
	404.135
	50.000
	354.135

	 
	Văn hóa, thông tin
	50.000
	50.000
	 

	 
	Bảo vệ môi trường
	354.135
	 
	354.135


 
Phụ lục I.B
GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2021-2025 CHO DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn NSTW
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW
	Thanh toán nợ đọng XDCB
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	50.000
	50.000
	-
	50.000
	 
	 
	 
	 
	
	

	I
	Văn hoá, thông tin
	 
	 
	50.000
	50.000
	-
	50.000
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án nhóm B
	 
	 
	50.000
	50.000
	-
	50.000
	 
	 
	 
	 
	
	

	a
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	50.000
	50.000
	-
	50.000
	 
	 
	 
	 
	
	

	-
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	50.000
	50.000
	-
	50.000
	 
	 
	 
	 
	
	

	(1)
	Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo)
	38171
	178/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
	50.000
	50.000
	 
	50.000
	 
	 
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	 
	
	


 
Phụ lục I.C
GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 CHO DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Nhà tài trợ
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt đưa vào cân đối NSTW)
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt đưa vào cân đối NSTW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	1.093.469
	360.270
	 
	360.270
	 
	733.199
	590.225
	142.974
	 
	 
	 
	354.135
	 
	 
	354.135
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Môi trường
	 
	 
	 
	1.093.469
	360.270
	 
	360.270
	 
	733.199
	590.225
	142.974
	 
	 
	 
	354.135
	 
	 
	354.135
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	1.093.469
	360.270
	 
	360.270
	 
	733.199
	590.225
	142.974
	 
	 
	 
	354.135
	 
	 
	354.135
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	1.093.469
	360.270
	 
	360.270
	 
	733.199
	590.225
	142.974
	 
	 
	 
	354.135
	 
	 
	354.135
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	1.093.469
	360.270
	 
	360.270
	 
	733.199
	590.225
	142.974
	 
	 
	 
	354.135
	 
	 
	354.135
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	37976
	FIN
	171/TTg-QHQT ngày 24/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
	1.093.469
	360.270
	 
	360.270
	 
	733.199
	590.225
	142.974
	 
	 
	 
	354.135
	 
	 
	354.135
	Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
